
VinFast
VinFast Long Biên — Đại lý ủy quyền
Số 458 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
Mã đại lý: VFLB-HN-018 | MST: 0109123456 | Tel: 1900 23 23 89

BÁO GIÁ XE
Proforma Invoice

Số / No.: PI-VFLB-2026/10/0742
Ngày phát hành / Issue date:

28/10/2026
Hiệu lực đến / Valid until: 27/11/2026

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER INFORMATION

Họ và tên / Customer
name:

NGUYỄN VĂN HÙNG Số CCCD / National
ID:

001087012345

Điện thoại / Phone: +84 912 345 678 Email: hung.nguyen@gmail.
com

Địa chỉ / Address: Số 42, Ngõ 128, Đường
Giải Phóng, Phường
Phương Mai, Quận Đống
Đa, Hà Nội

Hình thức thanh toán
/ Payment:

Trả góp ngân hàng /
Bank Financing

THÔNG TIN XE / VEHICLE DETAILS

Hãng / Make: VinFast Mẫu xe / Model: VF 6 Plus

Phiên bản / Variant: Plus — Full options Năm SX / Model year: 2026

Màu xe / Exterior
color:

Xanh Bạch Dương / Birch
Blue

Nội thất / Interior: Đen / Black

Pin / Battery: 59.6 kWh — Thuê pin /
Battery subscription

Tầm hoạt động /
Range:

381 km (NEDC)

Động cơ / Motor: Single motor FWD, 130
kW

Loại nhiên liệu / Fuel: Điện / Electric

BẢNG GIÁ CHI TIẾT / PRICE BREAKDOWN

STT Hạng mục / Item Số tiền (₫) / Amount

A. Giá xe / Vehicle Price

1 Giá xe trước thuế / Pre-VAT price 692.727.273

2 Thuế giá trị gia tăng (VAT 10%) / VAT 10% 69.272.727

Giá xe sau VAT / Price after VAT 762.000.000

B. Lệ phí trước bạ & đăng ký / Registration & Fees

3 Lệ phí trước bạ (8% — Hà Nội) / Registration tax 60.960.000

4 Lệ phí cấp biển số / License plate fee 20.000.000

5 Phí đăng kiểm / Inspection fee 340.000

6 Phí bảo trì đường bộ (12T) / Road maintenance 1.560.000

7 Bảo hiểm TNDS bắt buộc / Compulsory civil liability ins. 480.000

8 Phí dịch vụ đăng ký / Registration service fee 100.000

9 Phí đăng ký thế chấp (trả góp) / Mortgage registration fee 4.560.000



TỔNG GIÁ LĂN BÁNH / TOTAL ON-ROAD PRICE ₫ 850.000.000

Bằng chữ / In words: Tám trăm năm mươi triệu đồng chẵn / Eight hundred fifty million VND only

ĐỀ XUẤT TRẢ GÓP / FINANCING PROPOSAL

Giá lăn bánh
On-road price

Trả trước (20%)
Down payment

Khoản vay đề xuất
Proposed loan

LTV
Loan-to-Value

₫ 850.000.000 ₫ 170.000.000 ₫ 680.000.000 80.0%
* Đề xuất kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 11.5%/năm. EMI ước tính ₫ 14.950.000/tháng. Khoản vay phụ thuộc vào phê duyệt cuối
cùng của ngân hàng. Proposed 60 months at 11.5% p.a. Estimated EMI ₫14,950,000/month. Subject to final bank approval.

Khách hàng
Customer

Đại diện đại lý
Dealer Representative

NGUYỄN VĂN HÙNG Trần Quang Minh
Giám đốc Bán hàng / Sales Manager

Báo giá này có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày phát hành. Giá có thể thay đổi theo chính sách của hãng. This quotation is valid for 30
days from issue date. Prices subject to manufacturer policy changes.


